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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: Trung cấp nghề - Khoá 2016(9+4)
	Học phần: Cơ sở dữ liệu
	Lớp:  16TCN_QTM1, 2   Ngày thi:  ____ / ____ / 2017 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Đề số 2

      (Thí sinh không sử dụng tài liệu)
Câu 1: Cho cơ sở dữ liệu như sau : (7 điểm)
NHAXUATBAN(MaNXB, TenNXB) 
Tân từ: Mã nhà xuất bản để phân biệt giữa các nhà xuất bản, tên nhà xuất bản.
THELOAI(MaTL, TenTL) 
[bookmark: _GoBack]Tân từ: Mã thể loại để phân biệt giữa các thể loại sách, tên thể loại.
SACH(MaSach, TuaDe, MaNXB, TacGia, SoLuong, NgayNhap, MaTL) 
Tân từ: Mã sách để phân biệt giữa các cuốn sách, tựa đề của sách, mã nhà xuất bản, tác giả, số lượng, ngày nhập, mã thể loại sách.
BANDOC(MaThe, TenBanDoc, DiaChi, SoDT) 
Tân từ: Mã thẻ để phân biệt giữa các bạn đọc, tên bạn đọc, địa chỉ, số điện thoại của bạn đọc.
MUONSACH(MaThe, MaSach, NgayMuon, NgayTra) 
Tân từ: Mã thẻ, mã sách dùng để phân biệt các lần mượn sách của bạn đọc, ngày mượn, ngày trả.
Yêu cầu:
1. Hãy xác định khóa (khóa chính, khóa ngoại) của các quan hệ cho trên.	(1đ)
2. Hãy xác định, phát biểu, bối cảnh và lập bảng tầm ảnh hưởng chi tiết cho các loại ràng buộc toàn vẹn sau (mỗi loại chỉ cần xác định một ràng buộc):
a. RBTV về miền giá trị.	(0,5đ)
b. RBTV về khóa ngoại.	(0,5đ)
3. Dùng ngôn ngữ SQL thực hiện các truy vấn sau:
a. Liệt kê danh sách các tựa sách có số lượng >=3, các thông tin gồm: MaSach, TuaDe, MaNXB, TacGia, SoLuong, NgayNhap, MaTL.	(1đ)
b. Liệt kê những cuốn sách xuất bản bởi nhà xuất bản ‘Khoa học kỹ thuật’, các thông tin gồm:  mã sách, tên sách, tác giả.	(1đ)
c. Liệt kê những cuốn sách thuộc thể loại ‘Tin học’ các thông tin gồm:  mã sách, tựa sách, tác giả. Thông tin được sắp xếp tăng dần theo tựa sách.	(1đ)
d. Liệt kê các tựa sách được mượn bởi bạn đọc có tên ‘Lê Nam’ các thông tin gồm:  mã sách, tên sách, tác giả. Thông tin được sắp xếp tăng dần theo tựa sách.	(1đ)
e. Thống kê số lượt mượn sách của từng bạn đọc, các thông tin bao gồm: mã thẻ, tên bạn đọc, số lượt mượn.	(1đ)


Câu 2 : (3 điểm)
Cho lược đồ quan hệ Q(A,B,C,D,E,G,H) và tập phụ thuộc hàm  
F = { E → C; H → E; A→ D; AE → H; DG → B; DG → C }
Yêu cầu:
1. Tính (AE)+ ?	(1đ)
2. Chứng minh rằng AE→C được suy diễn logic từ F ? 	(1đ)
3. Hãy xác đinh tất cả các khóa của Q ?	(1đ)
---HẾT---
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: Trung cấp nghề - Khoá 2016 (9+4)
	Học phần: Cơ sở dữ liệu
	Lớp:  16TCN_QTM1, 2   Ngày thi:  ____ / ____ / 2017 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Đề số 2

      (Thí sinh không sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	7,0

	
	1
	
	TT
	Lược đồ quan hệ
	Khoá chính
(0,5đ)
	Khoá ngoại 
(0,5đ)

	1. 
	NHAXUATBAN
	MaNXB
	

	2. 
	THELOAI
	MaTL
	

	3. 
	SACH
	MaSach
	NHAXUATBAN(MaNXB)
THELOAI(MaTL)

	4. 
	BANDOC
	MaThe
	

	5. 
	MUONSACH
	MaThe, MaSach
	BANDOC(MaThe)
SACH(MaSach)


 
	1,0


0,5


0,5

	
	2
	
	

	
	a.
	· R1: Số lượng của một tựa sách phải > 0.
· Điều kiện: 
s  SACH
	 => s.SoLuong >0
Cuối 
· Bối cảnh: quan hệ  SACH.
· Bảng tầm ảnh hưởng:
	R1
	Thêm
	Xóa
	Sửa

	SACH
	+
	-
	+( SoLuong )



	0,5

	
	b.
	· R2: Mỗi cuốn sách phải tồn tại một nhà xuất bản cuốn sách đó.
· Điều kiện: 
s  SACH
	=> nxb   NHAXUATBAN: s.MaNXB =  nxb.MaNXB
Cuối 
· Bối cảnh: quan hệ  SACH, NHAXUATBAN.
· Bảng tầm ảnh hưởng:
	R2
	Thêm
	Xóa
	Sửa

	SACH
	+
	-
	- (*)

	NHAXUATBAN
	-
	+
	- (*)


 
	0,5

	
	3
	
	

	
	a.
	SELECT * 
FROM Sach 
WHERE SoLuong >=3
	1,0

	
	b.
	SELECT S.MaSach,S.Tuade, S.TacGia  
FROM Sach as S, NhaXuatBan as N
WHERE S.MaNXB=N.MaNXB and N.TenNXB=N'Khoa học kỹ thuật'
	1,0

	
	c.
	SELECT S.MaSach,S.Tuade, S.TacGia  
FROM Sach as S, TheLoai as T
WHERE S.MaTL=T.MaTL and T.TenTL=N'Tin học'
ORDER BY S.Tuade
	1,0

	
	d.
	SELECT M.MaSach, S.TuaDe, S.TacGia
FROM Sach as S, MuonSach as M, BanDoc as B
WHERE S.MaSach=M.MaSach and M.MaThe=B.MaThe and B.TenBanDoc=N'Lê Nam'
ORDER BY S.Tuade
	1,0

	
	e.
	SELECT B.MaThe, B.TenBanDoc, COUNT(*) as Số_Lượt_Mượn
FROM BanDoc as B, MuonSach as M, Sach as S
WHERE M.MaThe=B.MaThe and S.MaSach=M.MaSach 
Group by B.MaThe, B.TenBanDoc
	1,0

	2
	
	
	3,0

	
	a.
	· Tính (AE)+?
· T0={AE}
· T1={AE} {C} vì E->C = {ACE}
· T2={ACE}} {D} vì A->D = {ACDE}
· T3={ACDE}} {H} vì AE->H = {ACDEH}
·  (AE)+={ACDEH}
	1,0



	
	b.
	· Chứng minh rằng AE→C được suy diễn logic từ F ?
· Ta có (AE)+={ACDEH} ở câu a.
· (AE)+={ACDEH} có chứa C => AE→C được suy diễn logic từ F.
	1,0


	
	c.
	· Hãy xác đinh tất cả các khóa của Q
· TN = {AG}
· TG = {DEH}
· TN+F = {AG}+F = AGDBC ≠ Q+

	Xi
	TN U Xi
	(TN U Xi)+
	Siêu khóa
	Khóa

	ø
	AG 
	AGDBC 
	
	

	D
	AGD
	AGDBC 
	
	

	E
	AGE
	AGEDBCH = Q+
	AGE
	AGE

	H
	AGH
	AGHDEBC = Q+
	AGH
	AGH

	DE
	AGDE
	AGDEBCH = Q+
	AGDE
	

	DH
	AGDH
	AGDHBCE = Q+
	AGDH
	

	EH
	AGEH
	AGEHDBC = Q+
	AGEH
	

	DEH
	AGDEH
	AGDEHBC = Q+
	AGDEH
	



· KL: Vậy khóa của Q là = {AGE, AGH }
	1,0


_______Hết_______
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